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HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


	                                                      Phát triển vận động

	                            Thực hiện được các động tác các nhóm cơ và hô hấp

	MT11. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng khi được nhắc nhở
+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...
+ Không tự lấy thuốc uống
+ Không leo trèo bàn ghế, lan can 
	Hoạt động: Mọi lúc mọi nơi

- GDKNS: Kĩ năng ứng xử với người lạ, Dạy trẻ biết giúp đỡ người khác...


	MT 12. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	- chú ý và tập theo cô được các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.

	Hoạt động học: Thể dục sáng Trẻ tập được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	         Thực hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT 13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi, chạy
	-Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi, chạy
-Giữ thăng bằng cơ thể và kiểm soát được vận động: 
- Đi chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	Hoạt đông học: 
BTPTC: Tay, chân. bụng, bật
- Bò trong đường hẹp
TCVĐ: Chuyền bóng
Hoạt động trong giờ học lĩnh vực phát triển thể chất

	MT 15. Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động tung, ném, đập, bắt bóng
	 Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động tung, ném, đập, bắt bóng

	- Thực hành các bài tập trong một số giờ chơi ở các khu vực trên sân trường


	MT16. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 

	Đi kiễng gót,bò chui qua cổng 
-Bò trong đường hẹp
	Hoạt đông học: 
 Đi kiễng gót,bò chui qua cổng 
-Bò trong đường hẹp, ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Chuyền bóng

	Lĩnh vức phát triển nhận thức

	                               1. Khám phá khoa học – Xã hội

	MT20. Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	Trẻ nhận biết được dấu hiệu thay đổi của quê hương làng xóm xã Quảng Châu
	Mọi lúc mọi nơi

	MT24. Trẻ mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
	Trẻ mô tả được nét nổi bật của làng xóm nơi mình sinh ra 
	Mọi lúc mọi nơi

	MT. 25. Trẻ phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	
- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc. Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
	
- Hoạt động học: 
- Bác Hồ kính yêu
- Quê xứ nghệ
-Trò chuyện Unic sáng
- Em yêu quê em
Mọi lúc mọi nơi
-Quảng Châu quê em


	2. Làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng

	MT28. Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 
+ Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng 

	Hoạt động góc:
+ Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng



	MT31. Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (Mẫu) và sao chép lại
	Montessori 
- Xếp tương ứng 1-1
Sắp xếp theo quy tắc

	Hoạt động học
- Xếp tương ứng 1-1
- Mọi lúc mọi nơi 
Montessori 
Sắp xếp theo quy tắc

	MT33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	Nhận biết, gọi tên các hình (Vuông, tam giác, chữ nhật, tròn) và nhận dạng các hình đó trong thực tế:

	- Mọi lúc mọi nơi




	MT39. Trẻ kể tên một số lễ hội: 

	Các ngày lễ hội:, ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, qua trò chuyện, xem tranh ảnh  
	Mọi lúc mọi nơi

	MT40. Trẻ kể  tên  một vài  danh lam,  thắng cảnh  ở  địa phương
 

	- Cờ Tổ quốc
- Tên di tích lịch sử: Nhà thờ Họ Nguyễn Tân Tiến, Nghĩa trang liệt sỹ xã, Đền Cuông...
- Danh lam, thắng cảnh của quê hương: Đền Cuông, Biển Diễn Thành...
	Hoạt động góc
· Mọi lúc mọi nơi
· Quảng châu quê em
· Bác Hồ kính yêu


	MT 42.Trẻ hiểu từ khái quát gần gũi.


	- Nghe, hiểu nghĩa của từ khái quát:  quần áo, đồ chơi, hoa, quả…

	- HĐ chơi, HĐ mọi lúc mọi nơi: Nói và phát âm chuẩn tiếng Việt
+  Trẻ diễn đạt câu trả lời rõ ràng mạch lạc.

	MT 49. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...







	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.








	HĐ Đón trẻ, trả trẻ: Cho trẻ đọc các bài thơ trẻ thích trong chủ điểm
- Hoạt động học:
-Làng em buổi sáng( Mimap)
  Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn); 
HĐG: Trẻ đọc trên trang thơ của bé.

	MT 51. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện



	- kể lại vài tình tiết của truyện đã được nghe





	- HĐ học: Truyện 
- Ai ngoan sẽ được thưởng
- HĐ chơi:  + Tập kể lại lời đối thoại của nhân vật trong câu truyện .

	                             Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 61.Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ





	- Kính yêu Bác Hồ được thể hiện qua hành động, qua các hoạt động hàng ngày
- Nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ



	- HĐ học: Bác Hồ Kính yêu 
- Trải nghiệm cánh đồng lúa quê hương em
[bookmark: _GoBack]Mọi lúc mọi nơi
+Trò chuyện về Quê hương xứ nghệ



	MT62. Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
	- Kính yêu Bác Hồ được thể hiện qua hành động, qua các hoạt động hàng ngày
- Nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
	+Trò chuyện về Quê hương xứ nghệ




	MT69. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân ca)
- Bộc lộ cảm xúc khi nghe các bài hát, bản nhạc
- Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	HĐH:
NH:-Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo);
- Mọi lúc mọi nơi
Về quê mình Diễn Châu (Hồ Hữu Thới); Trái đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục); Quê hương; Inh lả ơi; 


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 70. Trẻ hát tự nhiên, hát theo giai điệu bài hát quen thuộc


	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát



	HĐH
Dạy hát: Em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao)...
NH: Như có Bác Hồ


	MT71. Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhac ( Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa, vận động theo ý thích)







	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
- Vận động theo ý thích khi hát các bài hát quen thuộc







	HĐH:
-DVĐ:Hòa bình cho bé 
TC: Ai nhanh nhất
BD cuối chủ đề:
VĐ:Em mơ gặp Bác Hồ
Thơ: Bác Hồ của em
-NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
- HĐ chơi: Trẻ được hát múa theo chủ đề ở góc âm nhạc
+ HĐC: Trẻ múa hát các bài hát về chủ đề ở góc âm nhạc

	MT 72.Trẻ vẽ các nétthẳng,xiên,ngang, tạo thành bức tranh đơn giản



	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
- Sử dụng một số kỹ năng vẽ,nặn,cắt,xé dán,xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	HĐH: Tạo hình
 - Tô màu dây cờ
[bookmark: _heading=h.23wu5234d9rs]- Trang trí khung ảnh Bác Hồ (Steam) 
 HĐC: Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng vẽ và tô màu đẻ tạo ra một số sản phẩm theo ý thích. 

	MT 73. Trẻ xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng xé, dán để tạo ra sản phẩm đơn giản
	[bookmark: _heading=h.ydhx2ebxgu5p]HĐH:
-Xé dán đuôi diều
[bookmark: _heading=h.sfdngcjovt20]

	MT 78.Trẻ vui sướng, chỉ, sờ,
ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (Về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình
- Bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn tác phẩm tạo hình
- Đặt tên cho sản phẩm của mình




	Hoạt động góc
Hoạt động ngoài trời
Hoạt động chiều








	MT79. Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình


	- Nhận xét sản phẩm tạo hình
- Bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn tác phẩm tạo hình
- Đặt tên cho sản phẩm của mình

	· HĐH:
· HĐ chơi ở góc 









